
TIẾN ĐỘ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày       tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

STT Xã Dân số Số mũi tiêm
trong ngày

LIỀU CƠ BẢN LIỀU BỔ SUNG LIỀU NHẮC LẠI
Trẻ 5-11 tuổi Trẻ 12-17 tuổi Người trên 18 tuổi

Đối
tượng

Số
tiêm Tỷ lệ

Ngưởi trên 18 tuổi Trẻ 12-17 tuổi
nhắc lại lần 1

Đối
tượng

Mũi 1 Mũi 2

Đối tượng

Mũi 1 Mũi 2
Đối

tượng

Mũi 1 Mũi 2 (đủ
mũi) Nhắc lại lần 1 Nhắc lần 2

(Mũi 4)

Số
tiêm Tỷ lệ Số

tiêm
Tỷ
lệ

Số
tiêm Tỷ lệ Số

tiêm Tỷ lệ Số tiêm Tỷ lệ Số
tiêm Tỷ lệ Đối

tượng Mũi 3 Mũi 4 Tổng Tỷ lệ Đối
tượng

Số
tiêm Tỷ lệ Đối

tượng
Số

tiêm Tỷ lệ

1 Ia Đal 3,965 144 783 606 77.4 186 23.8 372 375 100.8 370 99.5 3,108 3,231 104.0 3,139 101.0 1,784 1,789 100.3 3,097 1,392 862 2,254 72.8 322 153 47.5 370 70 18.9
2 Ia Dom 2,440 131 416 319 76.7 76 18.3 177 174 98.3 181 102.3 1,887 1,912 101.3 1,894 100.4 1,253 1,263 100.8 1,871 516 809 1,325 70.8 232 151 65.1 181 52 28.7
3 Ia Tơi 3,057 59 563 316 56.1 76 13.5 325 326 100.3 275 84.6 2,926 2,937 100.4 2,979 101.8 353 373 105.7 2,926 1,722 613 2,335 79.8 292 304 104.1 275 35 12.7
Tổng cộng 9,462 334 1762 1241 70.4 338 19.2 874 875 100.1 826 94.5 7,921 8,080 102.0 8,012 101.1 3390 3,425 101.0 7,894 3,630 2,284 5,914 74.9 846 608 71.9 826 157 19.0

1. Trẻ 5 đến dưới 12 tuổi Mũi 1: 1146/1762 trẻ đạt 65,0%; Mũi 2 : 287/1762 trẻ đạt 16,3%
2. Trẻ 12-17 tuổi Mũi 1: 872/874 trẻ đạt 99,8%; Mũi 2: 823/874 trẻ đạt 94,2%; Mũi 3 (nhắc lại): 90/823 trẻ đạt 10,9%
3. Người trên 18 tuổi:
                               - Đủ mũi cơ bản: 8010/7921 người đạt 101,1%
                               - Liều nhắc lại lần 1: 5700/7894 người đạt 72,2%
                               - Liều nhắc lại lần 2: 523/846 người đạt 61,8%
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